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Câu 1: Sơ đồ bộ máy nhà nước 
	BỘ MÁY NHÀ NƯỚC



	CQ quyền lực đại biểu của nhân dân
	Các cơ quan hành chính nhà nước
	Các cơ quan xét xử
	Các cơ quan kiểm soát

	- Quốc hội

- HĐND tỉnh, tp

- HĐND huyện, quận, thị xã

- HĐND xã phường, thị trấn
	- Chính phủ

- UBND tỉnh, tp

- UBND huyện, quận, thị xã

- UBND xã, phường, thị trấn
	- Tòa án ND tối cao

- Tòa án ND tỉnh, tp

- Tòa án ND huyện, quận, thị xã

- Các Tòa án quân sự
	- Viện kiểm sát ND tối cao

- VKS ND tỉnh, Tp

- VKS ND huyện, quận, thị xã.

- Các VKS quân sự


Câu 2: Chức năng nhiệm các cơ quan bộ máy nhà nước 
Các cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra đó là Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

+ Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất có nhiệm vụ: Làm Hiến pháp, làm luật và sửa đổi luật; quyết định các chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước và hoạt động của công dân.

+ HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, có nhiệm vụ: Bảo đảm thi hanh nghiêm chỉnh Hiến Pháp và pháp luật ở địa phương; quyết định kế hoạch phát triển về mọi mặt của địa phương

· Các cơ quan hành chính nhà nước gồm Chính phủ và UBND các cấp

+ Chính phủ do Quốc hội bầu ra là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất do Quốc hội bầu ra, có nhiệm vụ: Bảo đảm việc chấp hành hiến pháp và pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao đời sống vật chất va văn hóa...

+ UBND do HĐND cùng cấp bầu ra, là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND.

Câu 3: 
a. Thế nào là tín ngưỡng, tôn giáo, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, mê tín dị đoan?

- Tín ngưỡng là niềm tin của con người vào 1 cái gì đó hư ảo vô hình, thần bí. 

- Tôn giáo là hệ thống tín ngưỡng có tổ chức với những quan niệm giáo lí và hình thức lễ nghi. 

- Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là quyền của công dân có thể theo hoặc không theo bất kì một tín ngưỡng tôn giáo nào mà không ai có quyền được cưỡng bức hay cản trở. 

- Mê tín dị đoan là tin một cách mù quáng, dẫn đến mất lí trí, hành động trái với lẽ thường gây hậu quả xấu. 

Hiện tượng mê tín dị đoan hiện nay: bói toán, lên đồng, chữa bệnh bằng phù phép…
Câu 4:
a. Vì sao nói Nhà nước ta là “Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”?
b. Bạn An nói với bạn Bé: “Hôm nay bố mẹ tớ đi bỏ phiếu để bầu cử Chính phủ”

Câu hỏi: Theo em, bạn An nói đúng hay sai? Vì sao?

Trả lời:

a. Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân vì Nhà nước ta là thành quả của nhân dân, do nhân dân lập ra và hoạt động vì lợi ích của nhân dân.
b. Yêu cầu nêu được
· Bạn A nói sai. Bởi vì: 

+ Chính phủ không phải do nhân dân trực tiếp bầu ra, mà do Quốc hội bầu ra. 
+ Quốc hội do nhân dân trực tiếp bầu ra.
Câu 5: 
a. Thế nào là di sản văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể, di sản văn hóa vật thể?

- Di sản văn hoá bao gồm văn hoá vật thể và văn hoá phi vật thể, là sản phẩm tinh thần, vật chất có ý nghĩa lịch sử, văn hoá, khoa học, được lưu truyền từ đời này sang đời khác…

- Di sản văn hóa phi vật thể: là những sản phẩm tinh thần có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học được lưu trữ bằng trí nhớ, chữ viết, truyền miệng, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác.

- Di sản văn hóa vật thể: là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa bao gồm các di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh, các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

b. Kể tên  4 di sản văn hóa của Việt Nam được công nhận là di sản văn hóa thế giới?
- Áo dài, lễ hội đền Hùng, múa rối nước, cố đô Huế, phố cổ Hội An, Hoàng Thành Thăng Long, Vịnh Hạ Long, trống đồng Đồng Sơn…

a.  Ý nghĩa của di sản văn hóa đối với sự phát triển nền văn hóa Việt Nam
- Là tài sản của dân tộc, nói lên truyền thống của dân tộc, thể hiện công đức của các thế hệ cha ông, thể hiện kinh nghiệm của dân tộc trên các lĩnh vực. 

- Các thế hệ sau có thể tiếp thu, kế thừa truyền thống, kinh nghiệm đó để phát triển nền văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc. 


Chúc các em thi tốt và đạt kết quả cao!
